IV. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET - 24 TTHC
1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.013819)
1.1. Thời hạn giải quyết: 22,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	14 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	04 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


1.3. Diễn giải quy trình
a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ có liên quan và có nghĩa vụ tham gia giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết tranh chấp phải được lập thành văn bản.
+ Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố quyết định giải quyết tranh chấp.

- Trong thời hạn 5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý ban hành quyết định giải quyết tranh chấp

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý ký quyết định giải quyết tranh chấp.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) (Mã TTHC: 1.013877)

2.1. Thời hạn giải quyết: 22,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	14 ngày


	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	04 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


2.3. Diễn giải quy trình
a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ có liên quan và có nghĩa vụ tham gia giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết tranh chấp phải được lập thành văn bản.
+ Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố quyết định giải quyết tranh chấp.

- Trong thời hạn 05 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý ban hành quyết định giải quyết tranh chấp

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý ký quyết định giải quyết tranh chấp.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

3. Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông (Mã TTHC: 1.013885)
3.1. Thời hạn giải quyết: Không quy định

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm

thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của tỉnh
	1/4 ngày làm việc 

	B2
	


	Lãnh đạo Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành
	Không quy định

	B3
	
	Công chức được giao thụ lý
	Không quy định

	B4
	




	Công chức được giao thụ lý
	Không quy định


3.3. Diễn giải quy trình:

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đảm bảo đầy đủ, đúng quy định: sẽ tiếp nhận và gửi giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu chưa đầy đủ: hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Giải quyết hồ sơ
- Lãnh đạo Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức của phòng thụ lý hồ sơ.

- Công chức thụ lý hồ sơ tổ chức kiểm tra thành phần, thông tin hồ sơ:

+ Trường hợp phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định; 

+ Trường hợp không phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, công chức của phòng thụ lý hồ sơ tạo và lưu hồ sơ.

4. Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (có giấy phép cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất)) khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông (Mã TTHC: 1.013888)
4.1. Thời hạn giải quyết: Không quy định

4.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm

thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của tỉnh
	1/4 ngày làm việc 

	B2
	


	Lãnh đạo Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành
	Không quy định

	B3
	
	Công chức được giao thụ lý
	Không quy định

	B4
	




	Công chức được giao thụ lý
	Không quy định


4.3. Diễn giải quy trình:

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đảm bảo đầy đủ, đúng quy định: sẽ tiếp nhận và gửi giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu chưa đầy đủ: hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Giải quyết hồ sơ
- Lãnh đạo Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức của phòng thụ lý hồ sơ.

- Công chức thụ lý hồ sơ tổ chức kiểm tra thành phần, thông tin hồ sơ:

+ Trường hợp phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định; 

+ Trường hợp không phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, công chức của phòng thụ lý hồ sơ tạo và lưu hồ sơ.

5. Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông (Mã TTHC: 1.013912)
5.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
5.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


5.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Cục Viễn thông một bản sao giấy chứng nhận đăng ký.

6. Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị (Mã TTHC: 1.013897)
6.1. Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
6.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/8 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/8 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/8 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/8 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/8 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/8 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


6.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/8 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Trong thời hạn 1/8 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý công khai thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý công khai thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông.

 - Trong thời hạn 1/8 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý công khai thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Trong thời hạn 1/8 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Cổng thông tin điện tử thành phố để công khai thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trên cổng thông tin điện tử thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời thông báo cho Cục Viễn thông để phối hợp quản lý.

7. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) (Mã TTHC: 1.013899)
7.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
7.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


7.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
8. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.013900)
8.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
8.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


8.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
9. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP (Mã TTHC: 1.013901)
9.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
9.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


9.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
10. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP (Mã TTHC: 1.013902)
10.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
10.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


10.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP (Mã TTHC: 1.013903)
11.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
11.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


12.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
12. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP (Mã TTHC: 1.013904)
12.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
12.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


12.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
13. Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.013905)
13.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
13..2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


13.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
14. Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) (Mã TTHC: 1.013906)
14.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ

14.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


14.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
15. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.013907)
15.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
15.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


15.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố  đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Bộ Công an và Cục Viễn thông bản sao giấy phép để phối hợp quản lý.
16. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) (Mã TTHC: 1.013976)
16.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
16.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	03 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


16.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố  đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.
 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

17. Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông (Mã TTHC: 1.013908)
17.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
17.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


17.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 01 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố  đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

 - Trong thời hạn 0,5 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

18. Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.013909)
18.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
18.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


18.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 01 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

 - Trong thời hạn 0,5 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý thu hồi Giấy phép/giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

19. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (Mã TTHC: 1.013913)
19.1. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

19.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	4,5 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	02 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


19.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngànhtiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 2,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố đồng ý hoặc không đồng ý cấp giấy chứng nhận.

 - Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét đồng ý hoặc không đồng ý cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Cục Viễn thông bản sao giấy chứng nhận để phối hợp quản lý.
20. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (Mã TTHC: 1.013914)
20.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ 

20.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


20.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian ¼ ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Cục Viễn thông bản sao giấy chứng nhận để phối hợp quản lý.
21. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (Mã TTHC: 1.013915)
21.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
21.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


21.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa gia hạn giấy chứng nhận
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn chứng nhận.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Cục Viễn thông bản sao giấy chứng nhận để phối hợp quản lý.
22. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (Mã TTHC: 1.013917)
22.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
22.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


22.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian ¼ ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý sửa cấp lại giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại giấy chứng nhận
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp lại giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi Cục Viễn thông bản sao giấy chứng nhận để phối hợp quản lý.
23. Phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá (Mã TTHC: 1.013910)
23.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
23.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


23.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian ¼ ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

24. Hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá (Mã TTHC: 1.013911)
24.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
24.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày ngày làm việc

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/8 ngày ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


24.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh.
 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Tiếp nhận hồ sơ





Phân công công chức giải quyết hồ sơ





Rà soát hồ sơ: Trường hợp phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định





Lập và nộp lưu hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ





Phân công công chức giải quyết hồ sơ





Rà soát hồ sơ: Trường hợp phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định





Lập và nộp lưu hồ sơ





Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
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Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ
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Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết
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